PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DIỄN CHÂU

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI HUYỆN

MÔN: TIẾNG ANH 7 

NĂM HỌC 2020 - 2021
* Total: 100/5= 20 points

SECTION A. VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose the correct answer ………. (10 points)

	1. B
	2. C
	3. D
	4. A
	5. B
	6. D
	7. B
	8. C
	9. B
	10. D


II. Put the verbs or words in brackets into the correct forms ……..(7 points)
	1. am looking
	2. was taken
	3. will be sleeping
	4. unsuitable

	5. attraction(s)
	6. shocked
	7. beautifully
	


III. Read the text carefully. ………..(8 points)
	1. that
	2. (
	3. distance
	4. (
	5. in
	6. of
	7. (
	8. there
	9. to
	10. on


SECTION B. READING

I. Read the passage below and choose the correct answer for each question.(5 points)
	1. B
	2. D
	3. D
	4. B
	5. A


II. Fill in each gap with one suitable word. (10 points)

	1. is
	2. other
	3. take
	4. do
	5. a

	6. stay
	7. more
	8. once
	9. spend
	10. can


III. Read the text below and choose the correct word for each space. ..(10 points)

	1. D
	2. B
	3. C
	4. B
	5. B
	6. A
	7. C
	8. D
	9.B
	10.A


IV. The people below all want to visit a city market……… (5 points)
	1. D
	2. E
	3. B
	4. C
	5. F


SECTION C. WRITING
I. Complete the second sentence ……. (5 points)
1. …………. hasn’t been used for years.
2. ………….. rained for a fortnight.
3. ………….. to sing better than (she does) now.
4. ………….. owner of that car.
5. ………….. forget to post this letter, did you?
II. Complete the second sentence …….. (5 points)
1. ………… had better think carefully….
2. …………. interesting to carve eggshells …………….
3. …………. wasn’t as interesting as we ……………….
4. …………Mr. Jones nor Mrs. Jones watched ………..

5. ………….no difficulty (in) understanding……………
III. Now you are Khang. Write a letter …….. (15 points) 
- Organization: (Biết cách viết 1 lá thư thân mật, bố cục bài rõ ràng 3 phần) (3.0 đ)

- Discourse: (Thể hiện khả năng viết mạch lạc, chặt chẽ; nối kết câu, chuyển mạch) (3.0 đ)

- Sentence structure (grammar vocabulary,spelling): Cấu trúc câu (ngữ pháp, từ vựng; chính tả..) (3.0 đ)

- Ideas: (Ý hay, phong phú, sử dụng được một số cấu trúc đã học, nội dung liên quan chặt chẽ với chủ đề) (3.0 đ)

- Length: (Đảm bảo đủ số lượng từ qui định: không quá dài hoặc quá ngắn, viết đúng chính tả, chấm câu phù hợp. (3.0 đ)

* Tùy mức độ thí sinh viết được, giám khảo dựa vào thang điểm để quyết định.
SECTION D. LISTENING

Part I. For each question ……. (5 points)

	1. Fairford
	2. Friday
	3. 7.30
	4. train
	5. boots


Part II. Listen to Mia and Tim …  (5 points)
	6. E
	7. D
	8. H
	9. F
	10. C


Part III. Listen to Fellcity asking Daniel …………. (5 points)
	11. C
	12. A
	13. B
	14. A
	15. C


Part IV. These people are ……………… (5 points)
	16. T
	17. F
	18. F
	19. F
	20. T


---- THE END ----


